
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 107 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 107 DH92109377 Phan Hoàng Khang 07/12/2003 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 107 DH92109378 Đỗ Quốc Khánh 26/10/2003 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 107 DH92104434 Phạm Đức Mạnh 16/06/2003 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 107 DH92107244 Cao Hoàng Minh 30/08/2003 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 107 DH92104814 Trần Quang Minh 10/05/2003 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 107 DH92104287 Lê Hữu Nam 10/12/2003 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 107 DH92004053 Nguyễn Trung Nghĩa 15/06/2002 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 107 DH92108688 Nguyễn Tuấn Phát 10/03/2003 Nam D21_TK3DH1 a1 H07 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 107 DH92109457 Võ Quang Phúc 06/07/2003 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 107 DH92101603 Lê Minh Quân 08/12/2003 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 107 DH92106701 Diệp Vinh Sâm 25/10/2003 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 107 DH92106133 Phan Duy Tân 10/03/2002 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 107 DH92100804 Nguyễn Hưng Thịnh 05/11/2003 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

14 107 DH92101419 Nguyễn Văn Thuận 07/05/2003 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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15 107 DH92103802 Trần Quốc Toản 07/08/2003 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 107 DH92104089 Lê Trần Xuân Trường 03/01/2003 Nam D21_TK3DH1 a2 H07 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 107 DH92114734 Tạ Hồng Anh 01/11/2003 Nam D21_TK3DH2 a3 H07 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 107 DH92109325 Nguyễn Thành Đạt 04/01/2003 Nam D21_TK3DH2 a3 H07 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 107 DH92109326 Nguyễn Tuấn Đạt 19/11/2003 Nam D21_TK3DH2 a3 H07 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 107 DH92109355 Phan Đức Huân 25/11/2003 Nam D21_TK3DH2 a3 H07 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 107 DH92109356 Bùi Quang Huy 07/04/2003 Nam D21_TK3DH2 a3 H07 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 107 DH92113984 Huỳnh Gia Huy 14/05/2003 Nam D21_TK3DH2 a3 H07 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 107 DH92109375 Lê Vĩ Khang 02/12/2003 Nam D21_TK3DH2 a3 H07 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 107 DH92109416 Nguyễn Xuân Nam 23/09/2003 Nam D21_TK3DH2 a4 H07 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 107 DH92120093 Bùi Trọng Phi 09/10/2003 Nam D21_TK3DH2 a4 H07 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 107 DH92109459 Đỗ Tiến Phước 20/01/2003 Nam D21_TK3DH2 a4 H07 a4 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 107 DH92109460 Trần Thành Phước 22/09/2003 Nam D21_TK3DH2 a4 H07 a4 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 107 DH92109205 Nguyễn Trần Quang 02/05/2003 Nam D21_TK3DH2 a4 H07 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 107 DH92109469 Nguyễn Thế Anh Quân 12/03/2003 Nam D21_TK3DH2 a4 H07 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 107 DH92114335 Nguyễn Thành Sơn 24/09/2003 Nam D21_TK3DH2 a4 H07 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 107 DH92114709 Nguyễn Hữu Tài 12/06/2003 Nam D21_TK3DH2 a5 H07 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 107 DH92111698 Phạm Văn Tấn Tài 12/08/2003 Nam D21_TK3DH2 a5 H07 a5 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 107 DH92109486 Lưu Huỳnh Minh Thành 03/04/2003 Nam D21_TK3DH2 a5 H07 a5 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

34 107 DH92114047 Trần Hải Thành 17/01/2003 Nam D21_TK3DH2 a5 H07 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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35 107 DH92105697 Nguyễn Phú Thăng 14/01/2003 Nam D21_TK3DH2 a5 H07 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 107 DH92109492 Phạm Thanh Thắng 16/01/2003 Nam D21_TK3DH2 a5 H07 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 107 DH92109497 Đoàn Minh Thiên 24/02/2003 Nam D21_TK3DH2 a5 H07 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 107 DH92109518 Trương Huỳnh Minh Tiến 02/01/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 107 DH92109535 Vũ Văn Trụ 03/08/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 107 DH92108558 Ngụy Thành Trung 11/05/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 107 DH92114657 Võ Phan Trường 06/10/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 107 DH92109546 Lưu Thái Quốc Tuấn 10/09/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 107 DH92109548 Phạm Anh Tuấn 25/01/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 107 DH92109550 Lê Phan Nhật Tuệ 19/09/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 107 DH92109552 Võ Văn Túy 13/02/2003 Nam D21_TK3DH2 a6 H07 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 107 DH92113707 Phạm Tấn Bình 23/05/2003 Nam D21_TK4NT a7 H07 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 107 DH92104191 Nguyễn Thành Đạt 22/07/2003 Nam D21_TK4NT a7 H07 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 107 DH92100627 Trần Duy Nhật Huy 01/06/2003 Nam D21_TK4NT a7 H07 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 107 DH92109410 Nguyễn Quốc Minh 30/11/2003 Nam D21_TK4NT a7 H07 a7 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 107 DH92109430 Phan Phúc Nguyên 21/04/2003 Nam D21_TK4NT a7 H07 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 107 DH92101778 Nguyễn Đức Thái 30/01/2003 Nam D21_TK4NT a7 H07 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 107 DH72110013 Bùi Thị Kim Ngân 27/02/2003 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 107 DH72114362 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/02/2003 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

54 107 DH72110052 Nguyễn Thảo Nguyên 21/08/2003 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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55 107 DH72110053 Triệu Ngọc Thảo Nguyên 25/10/2003 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 107 DH72110076 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/07/2003 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 107 DH72114676 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/01/2003 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 107 DH72114647 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/08/2002 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 107 DH72110087 Trần Ngọc Thái Nhi 20/12/2002 Nữ D21_QT09 a8 H07 a8 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 107 DH72110088 Trần Thị Yến Nhi 01/11/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 107 DH72110103 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/09/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 107 DH72110108 Hồ Phương Như 22/07/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 107 DH72110251 Nguyễn Phương Thảo 27/06/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 107 DH72114304 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/04/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 107 DH72110320 Tạ Vũ Anh Thư 06/02/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 107 DH72110387 Liêu Thanh Ngọc Trinh 16/05/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 107 DH72110436 Bùi Thị Kim Tuyền 30/10/2003 Nữ D21_QT09 a9 H07 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 107 DH72110445 Dư Kim Tuyến 10/07/2002 Nữ D21_QT09 a10 H07 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 107 DH72110469 Nguyễn Thị ái Vân 25/05/2003 Nữ D21_QT09 a10 H07 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 107 DH72110504 Trần Lê Yến Vy 05/08/2003 Nữ D21_QT09 a10 H07 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 107 DH72113831 Trần Nguyên An 02/07/2003 Nữ D21_QT10 a10 H07 a10 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 107 DH72114150 Danh Trần Phi Dung 09/09/2003 Nữ D21_QT10 a10 H07 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 107 DH72114141 Dương Thị Mỹ Dung 12/12/2003 Nữ D21_QT10 a10 H07 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

74 107 DH72113915 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 15/04/2003 Nữ D21_QT10 a10 H07 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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75 107 DH72114402 Đặng Thị Hồng Hạnh 15/05/2003 Nữ D21_QT10 a10 H07 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 107 DH72114181 Trịnh Mỹ Hạnh 12/05/2003 Nữ D21_QT10 a11 H07 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 107 DH72114673 Nguyễn Ngọc Gia Hân 01/06/2003 Nữ D21_QT10 a11 H07 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 107 DH72114099 Trần Đặng Khánh Hiền 22/09/2003 Nữ D21_QT10 a11 H07 a11 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 107 DH72114101 Nguyễn Thị Minh Huyền 09/07/2003 Nữ D21_QT10 a11 H07 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 107 DH72114023 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/11/2003 Nữ D21_QT10 a11 H07 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 107 DH72114625 Nguyễn Lê Thảo My 07/11/2003 Nữ D21_QT10 a11 H07 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 107 DH72114624 Đỗng Thị Như Mỵ 04/05/2002 Nữ D21_QT10 a11 H07 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 107 DH72110021 Nguyễn Kim Ngân 26/04/2003 Nữ D21_QT10 a12 H07 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 107 DH72114252 Tạ Thị Thanh Ngọc 14/06/2003 Nữ D21_QT10 a12 H07 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 107 DH72114566 Võ Thảo Nguyên 05/11/2003 Nữ D21_QT10 a12 H07 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 107 DH72114640 Trần Thị ánh Nguyệt 15/04/2003 Nữ D21_QT10 a12 H07 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 107 DH72113827 La Thị Xuân Nhi 25/01/2003 Nữ D21_QT10 a12 H07 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 107 DH72114616 Võ Thị Hồng Nhung 18/09/2003 Nữ D21_QT10 a12 H07 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 107 DH72111645 Nguyễn Vân Quỳnh 26/11/2003 Nữ D21_QT10 a12 H07 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 107 DH72110299 Cao Nguyễn Thị Thùy 16/08/2003 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 107 DH72114635 Nguyễn Phương Thúy 12/02/2003 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 107 DH72114157 Trần Thị Kim Thúy 21/09/2003 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 107 DH72114600 Phạm Nguyễn Anh Thư 10/11/2003 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

94 107 DH72113863 Nguyễn Thị Nhật Thương 27/01/2003 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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95 107 DH72114429 Trần Thị Thủy Tiên 20/09/2003 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 107 DH72114633 Võ Trương Hà Tiên 25/04/2002 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 107 DH72114017 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/03/2003 Nữ D21_QT10 a13 H07 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 107 DH72114248 Nguyễn Trần Quyên Trâm 22/04/2004 Nữ D21_QT10 a14 H07 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 107 DH72114068 Nguyễn Vũ Như Uyên 14/09/2003 Nữ D21_QT10 a14 H07 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

100 107 DH72108693 Trần Ngọc Bảo Uyên 27/09/2003 Nữ D21_QT10 a14 H07 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

101 107 DH72114297 Đào Thị ánh Xuân 02/07/2003 Nữ D21_QT10 a14 H07 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

102 107 DH72114007 Phan Phụng Bảo Yến 01/09/2003 Nữ D21_QT10 a14 H07 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

103 107 DH92109340 Bùi Ngọc Hân 29/09/2003 Nữ D21_TK1TD a14 H07 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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